
Phụ lục 

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG 

Công trình: Thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 

Hạng mục: Đài truyền thanh xã và hệ thống loa đến các thôn, buôn (kết hợp điểm phục vụ bưu chính  

và dịch vụ viễn thông, internet) 

 (kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2023 của UBND tỉnh) 
 

Đơn vị tính: Đồng 

STT ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 

HẠNG MỤC CHI PHÍ 

TỔNG CỘNG 
XÂY DỰNG 

QUẢN LÝ 

DỰ ÁN 
TƯ VẤN 

CHI PHÍ 

KHÁC 
 DỰ PHÒNG 

1 TP. BUÔN MA THUỘT 1.574.000.000 54.240.000 101.445.000 14.990.000 174.468.000 1.919.143.000 

2 THỊ XÃ BUÔN HỒ  1.585.000.000 54.619.000 102.153.000 15.079.000 175.685.000 1.932.536.000 

3 HUYỆN CƯ M'GAR 1.541.000.000 53.103.000 99.317.000 14.708.000 170.813.000 1.878.941.000 

4 HUYỆN KRÔNG BÚK 1.524.500.000 52.534.000 98.254.000 14.573.000 168.986.000 1.858.847.000 

5 HUYỆN KRÔNG BÔNG 1.542.100.000 53.141.000 99.388.000 14.715.000 170.934.000 1.880.278.000 

6 HUYỆN LẮK 1.525.600.000 52.572.000 98.325.000 14.585.000 169.108.000 1.860.190.000 

7 HUYỆN BUÔN ĐÔN 1.552.000.000 53.482.000 100.027.000 14.802.000 172.031.000 1.892.342.000 

8 HUYỆN KRÔNG PẮC 1.545.400.000 53.254.000 99.601.000 14.748.000 171.300.000 1.884.303.000 

9 HUYỆN EA H'LEO 1.552.550.000 53.501.000 100.062.000 14.808.000 172.092.000 1.893.013.000 

10 HUYỆN CƯ KUIN 1.552.440.000 53.497.000 100.056.000 14.797.000 172.079.000 1.892.869.000 

11 HUYỆN KRÔNG NĂNG 1.555.300.000 53.596.000 100.240.000 14.824.000 172.396.000 1.896.356.000 

12 HUYỆN M'DRẮK 1.563.000.000 53.861.000 100.736.000 14.896.000 173.249.000 1.905.742.000 

13 HUYỆN KRÔNG ANA 1.508.000.000 51.966.000 97.191.000 14.448.000 167.161.000 1.838.766.000 

14 HUYỆN EA SÚP 1.579.500.000 54.430.000 101.799.000 15.026.000 175.076.000 1.925.831.000 

15 HUYỆN EA KAR 1.483.800.000 51.132.000 95.631.000 14.246.000 164.481.000 1.809.290.000 
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